
DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT, THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        /01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

1.  

Thửa 296 (trích 

đo một phần thửa 

198, tờ số 30) 

30  46,1 ODT 

Đường Hai Bà 

Trưng, phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Quyết định 

số 153/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

2.  

Thửa 281 

(lô 17) 

 

27 

(Cụm J1-17) 
248,6 ODT 

Đường Phan 

Văn Đạt , 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài (sau 

Đài truyền hình 

tỉnh) 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Quyết định 

số 153/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

      

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

3.  

Thửa số 44 (phần 

dôi dư lô 23 giáp 

lô 22)  

C2-34 21,4 ODT 

Đường Lý 

Thường Kiệt, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố Đồng Xoài; 

-Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

4.  
Thửa 393  

(lô 1)  

37 

 (Cụm A2-3) 
196,3 ODT 

Đường Bùi 

Hữu Nghĩa, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài (sau 

cây xăng Vật 

tư) 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Quyết định 

số 153/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước; 

- Thửa đất có trong KHSD năm 2024 và 

đã được đăng ký chuyển tiếp KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

5.  
Thửa 394 

 (lô 2) 

37 

(Cụm A2-3) 
186,2 ODT 

Đường Bùi 

Hữu Nghĩa, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài (sau 

cây xăng Vật 

tư) 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Quyết định 

số 153/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước; 

-Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

6.  
Thửa 395  

(lô 3) 

37 

(Cụm A2-3) 
188,0 ODT 

Đường Bùi 

Hữu Nghĩa, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài (sau 

cây xăng Vật 

tư) 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Quyết định 

số 153/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

7.  
Thửa 329  

(lô 1) 

30 

(Cụm H6) 
206,3 ODT 

Đường Lê Anh 

Xuân, phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

(sát TTTM 

Thành Phương)  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Quyết định 

số 153/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

8.  
Thửa 172 

(một phần lô 25) 

30 

(Cụm C5-8) 

 

128,4 ODT 

Đường Đặng 

Trần Thi, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Quyết định 

số 153/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh Bình Phước; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

9.  
Thửa 141 

 (lô 13a) 

 

43 

(Cụm Z1-19) 

111,5 ODT 

Đường Hải 

Thượng Lãn 

Ông, phường 

Tiến Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

10.  
Thửa 126  

(lô 10b) 

43 

(Cụm Z1-19) 
95,2 ODT 

Đường Hải 

Thượng Lãn 

Ông, phường 

Tiến Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

11.  
Thửa số 13  

(lô 8b) 

19 

(cụm M1-4) 
150,7 ODT 

 Đường Đoàn 

Thị Điểm, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

12.  Thửa số 1 
15 

(cụm M1-2) 
142,5 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

13.  Thửa số 2 
15 

(cụm M1-2) 

 

142,5 

 

ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

14.  Thửa số 3 
15 

(cụm M1-2) 

 

142,5 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

15.  Thửa số 4 
15 

(cụm M1-2) 

 

142,5 

 

ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

16.  Thửa số 5 
15 

(cụm M1-2) 

 

142,5 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

17.  Thửa số 6 
15 

(cụm M1-2) 

 

138,0 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

18.  
Thửa số 1 

 (lô 1a) 

15  

(cụm N4-5) 
147,8 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

19.  
Thửa số 2 

 (lô 1b) 

15 

 (cụm N4-5) 

138,1 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

20.  
Thửa số 3  

(lô 2a) 

15 

 (cụm N4-5) 

138,0 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

21.  
Thửa số 4 

 (lô 2b) 

15 

 (cụm N4-5) 

137,9 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

22.  
Thửa số 5 

 (lô 3a) 

15  

(cụm N4-5) 

137,9 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

23.  
Thửa số 6  

(lô 3b) 

15 

 (cụm N4-5) 

137,8 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

24.  
Thửa số 7  

(lô 4a) 

15  

(cụm N4-5) 

137,7 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

25.  
Thửa số 8  

(lô 4b) 

15 

 (cụm N4-5) 

137,6 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

26.  
Thửa số 9  

(lô 5a) 

15  

(cụm N4-5) 

137,5 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

27.  
Thửa số 10  

(lô 5b) 

15  

(cụm N4-5) 

137,4 
ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

28.  

Thửa số 14  

(lô 7b) 

 

15  

(cụm N4-5) 
137,1 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

29.  
Thửa số 15  

(lô 8a) 

15  

(cụm N4-5) 
137,2 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

30.  
Thửa số 16  

(lô 8b) 

15  

(cụm N4-5) 
137,3 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

31.  
Thửa số 17  

(lô 9a) 

15 

 (cụm N4-5) 
137,4 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

32.  Lô số 26 
15 

(cụm N4-4) 
298,8 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

33.  Lô số 27 
15 

 (cụm N4-4) 
326,3 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

34.  Lô số 28 
15 

(cụm N4-4) 
280,4 ODT 

Đường số 4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài.  

Quý I 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

35.  
Thửa số 3  

(lô 27a) 

 

20 

 (cụm N3-1) 

 

201,4 ODT 

 Đường Lương 

Văn Can, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

36.  
Thửa số 4  

(lô 27b) 

20 

 (cụm N3-1) 
215,0 ODT 

Đường Lương 

Văn Can, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

37.  
Thửa số 5  

(lô 28) 

20 

 (cụm N3-1) 
290,1 ODT 

Đường Lương 

Văn Can và 

Tăng Bạt Hổ, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài (Lô 

hai mặt tiền) 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

38.  
Thửa số 6  

(lô 29) 

20  

(cụm N3-1) 
275,7 ODT 

 Đường Tăng 

Bạt Hổ, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

39.  
Thửa 230 

(lô 1) 

 

18 

(Cụm LK-4) 

121,6 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

40.  
Thửa 226 

(lô 2) 

18 

(Cụm LK-4) 
131,6 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

41.  
Thửa 227 

(lô 3) 

18 

(Cụm LK-4) 
132,3 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài)  phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

42.  
Thửa 228 

(lô 4) 

18 

(Cụm LK-4) 
133,1 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Quý II 
- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

Khu đất 

 1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

43.  
Thửa 229 

(lô 5) 

18 

(Cụm LK-4) 
133,8 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

44.  
Thửa 224 

(lô 25) 

18 

(Cụm LK-4) 
124,9 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

45.  
Thửa 223 

(lô 26) 

18 

(Cụm LK-4) 
124,9 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

46.  
Thửa 222 

(lô 27) 

18 

(Cụm LK-4) 
124,9 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

47.  
Thửa 221 

(lô 28) 

18 

(Cụm LK-4) 
124,9 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

48.  
Thửa 220 

(lô 29) 

18 

(Cụm LK-4) 
124,8 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

49.  
Thửa 225 

(lô 30) 

18 

(Cụm LK-4) 
124,8 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

50.  
Thửa 240 

(lô 1) 

18  

(cụm BT-5) 
168,0 ODT 

Đường D5 

(đường Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), đường N3, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

51.  
Thửa 239 

(lô 2) 

18 

 (cụm BT-5) 
176,0 ODT 

Đường D5 

(đường Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

52.  
Thửa 237 

(lô 3) 

18  

(cụm BT-5) 
176,0 ODT 

Đường D5 

(đường Lê 

Trọng Tấn nối 

Quý II 
- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

Khu đất  

1,79 ha 



18 

 

Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

dài),  phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối. 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

53.  
Thửa 238 

(lô 4) 

18  

(cụm BT-5) 
176,0 ODT 

Đường D5 

(đường Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

54.  
Thửa 235 

(lô 5) 

18  

(cụm BT-5) 
176,0 ODT 

Đường D5 

(đường Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

55.  
Thửa 236 

(lô 6) 

18  

(cụm BT-5) 
261,3 ODT 

Đường D5 

(đường Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

56.  
Thửa 234 

(lô 7) 

18  

(cụm BT-5) 
167,0 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

57.  
Thửa 233 

(lô 8) 

18  

(cụm BT-5) 
188,1 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

58.  
Thửa 232 

(lô 9) 

18 

 (cụm BT-5) 
194,3 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

59.  
Thửa 231 

(lô 10) 

18 

 (cụm BT-5) 
268,9 ODT 

Đường N2, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

60.  
Thửa 264 

(lô 5) 

18  

(cụm LK-2) 
137,5 ODT 

Đường Bùi Thị 

Xuân, phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

61.  
Thửa 263 

(lô 6) 

18  

(cụm LK-2) 
137,1 ODT 

Đường Bùi Thị 

Xuân, phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II  

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất 

 1,79 ha 

62.  
Thửa 261 

(lô 7) 

18  

(cụm LK-2) 
136,8 ODT 

Đường Bùi Thị 

Xuân, phường 

Tân Phú, thành 

Quý II 
- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

phố Đồng Xoài ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

63.  
Thửa 260 

(lô 8) 

18 

 (cụm LK-2) 
143,1 ODT 

Đường Bùi Thị 

Xuân - D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

64.  
Thửa 262 

(lô 9) 

18 

 (cụm LK-2) 
111,8 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

65.  
Thửa 257 

(lô 10) 

18 

 (cụm LK-2) 
112,0 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

66.  
Thửa 258 

(lô 11) 

18  

(cụm LK-2) 
112,1 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất 

 1,79 ha 

67.  
Thửa 259 

(lô 12) 

18 

 (cụm LK-2) 
112,2 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

68.  
Thửa 256 

(lô 13) 

18 

 (cụm LK-2) 
112,3 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

69.  
Thửa 255 

(lô 14) 

18 

 (cụm LK-2) 
112,4 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

70.  
Thửa 254 

(lô 15) 

18  

(cụm LK-2) 
112,5 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

71.  
Thửa 253 

(lô 16) 

18 

 (cụm LK-2) 
112,7 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

72.  
Thửa 250 

(lô 17) 

18  

(cụm LK-2) 
112,8 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Quý II 
- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

73.  
Thửa 251 

(lô 18) 

18 

 (cụm LK-2) 
112,9 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

74.  
Thửa 252 

(lô 19) 

18 

 (cụm LK-2) 
113,0 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

75.  
Thửa 249 

(lô 20) 

18  

(cụm LK-2) 
113,1 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

76.  
Thửa 248 

(lô 21) 

18  

(cụm LK-2) 
113,2 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất 

 1,79 ha 

77.  
Thửa 247 

(lô 22) 

18  

(cụm LK-2) 
116,8 ODT 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), đường N4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

78.  
Thửa 246 

(lô 23) 

18  

(cụm LK-2) 
115,0 ODT 

Đường N4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

79.  
Thửa 245 

(lô 24) 

18  

(cụm LK-2) 
115,0 ODT 

Đường N4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

80.  
Thửa 244 

(lô 25) 

18 

 (cụm LK-2) 
115,0 ODT 

Đường N4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

81.  
Thửa 243 

(lô 26) 

18 

 (cụm LK-2) 
115,0 ODT 

Đường N4, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất 

 1,79 ha 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

82.  Thửa 242 
18 

(Cụm TM1) 
2.038,70 TMDV 

Đường D5 (Lê 

Trọng Tấn nối 

dài), đường N4, 

đường D6, 

đường N3, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý II 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1069/UBND-KT của UBND thành phố 

ngày 28/3/2024; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Khu đất  

1,79 ha 

83.  Thửa số 9 
7 

(cụm B2) 
243,1 ODT 

Đường Đinh 

Bộ Lĩnh, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

84.  Thửa số 10 
7 

(cụm B2) 
254,5 ODT 

Đường Đinh 

Bộ Lĩnh, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

85.  Thửa số 11 
7 

(cụm B2) 
258,2 ODT 

Đường Đinh 

Bộ Lĩnh, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

86.  Thửa số 15 
8 

 (cụm B3) 
298,7 ODT 

Đường Lãnh 

Binh Thăng, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

87.  Thửa số 16 
8 

 (cụm B3) 
249,2 ODT 

Đường Lãnh 

Binh Thăng, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

88.  Thửa số 20 
8 

 (cụm B3) 
247,1 ODT 

Đường Lãnh 

Binh Thăng, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

89.  Thửa số 25 
8 

 (cụm B3) 
249,1 ODT 

Đường Lãnh 

Binh Thăng, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

90.  Thửa số 26 
8 

 (cụm B3) 
249,3 ODT 

Đường Lãnh 

Binh Thăng, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

91.  Thửa số 27 
8 

 (cụm B3) 
271,6 ODT 

Đường N5 - 

Lãnh Binh 

Thăng, phường 

Tân Thiện, 

thành phố 

Đồng Xoài 

 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

92.  Thửa số 01 
8 

 (cụm B4) 
255,0 ODT 

Đường Lãnh 

Binh Thăng, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

93.  Thửa số 12 
8 

 (cụm B4) 

255,0 

 ODT 

Đường Lãnh 

Binh Thăng, 

phường Tân 

Thiện, thành 

phố Đồng Xoài 

 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

94.  Thửa 82 17  2.142,20 ODT 

Đường N1; D3; 

N2, KDC Phú 

Thịnh, phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

(ba mặt tiền) 

 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đang được hoàn 

thiện, giao thông được kết nối; 

- Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Thửa đất giáp 

công viên 

Xoài. Việc 

đấu giá sẽ 

được tổ chức 

đấu giá theo 

từng lô (thửa) 

đất riêng lẻ 

theo quy 

hoạch chi tiết 

được phê 

duyệt. 

95.  Thửa 83  17 9406,7 ODT 

Đường N1; N2, 

KDC Phú 

Thịnh, phường 

Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài 

(Hai mặt tiền) 

Quý III 

-  Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

Thửa đất giáp 

khu đất xây 

dựng trường 

nhiều cấp 

học. Việc đấu 

giá sẽ được 

tổ chức đấu 

giá theo từng 

lô (thửa) đất 

riêng lẻ theo 

quy hoạch 

chi tiết được 

phê duyệt. 

96.  Thửa 89 4 7.767,9 ODT 

Đường Hồ 

Xuân Hương, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài. 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

1261/TB-UBND của UBND thành phố 

ngày 15/5/2023; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

Việc đấu giá 

sẽ được tổ 

chức đấu giá 

theo từng lô 

(thửa) đất 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

riêng lẻ theo 

quy hoạch 

chi tiết được 

phê duyệt. 

97.  Thửa 02 18 86,6 ODT 

Đường DT 753, 

phường Tân 

Xuân, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

98.  Thửa 03 18 87,31 ODT 

Đường DT 753, 

phường Tân 

Xuân, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

99.  Thửa 04 18 85,72 ODT 

Đường DT 753, 

phường Tân 

Xuân, thành 

phố Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Thông báo 

số 1278/TB-UBND ngày 23/9/2019 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

100.  Thửa 539 20 88,3 ODT 

Đường Tăng 

Bạt Hổ, 

phường Tân 

Phú, thành phố 

Đồng Xoài 

Quý III 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất đã được đăng ký KHSDĐ 

2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

101.  
Thửa 531  

(lô 1) 

17 

 (cụm N4) 
152,0 ONT 

Đường N1 và 

D2, Ấp 3, xã 

Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài                 

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

102.  
Thửa 530  

(lô 2) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

103.  
Thửa 529  

(lô 3) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

104.  
Thửa 528  

(lô 4) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

105.  
Thửa 444  

(lô 5) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

106.  Thửa 445 17 100,0 ONT Đường D2, Ấp Quý IV - Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ  
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

 (lô 6)  (cụm N4) 3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

107.  
Thửa 446  

(lô 7) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

108.  
Thửa 447  

(lô 8) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

109.  
Thửa 448  

(lô 9) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

110.  
Thửa số 449  

(lô 10) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

111.  
Thửa 450  

(lô 11) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

112.  
Thửa 381  

(lô 12) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

113.  
Thửa 380 

 (lô 13) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

phố Đồng Xoài                  và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

114.  
Thửa 379  

(lô 14) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết 1/500. 

 

115.  
Thửa 378  

(lô 15) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

116.  
Thửa 377  

(lô 16) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

117.  
Thửa số 376  

(lô 17) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

118.  
Thửa 375  

(lô 18) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

119.  
Thửa số 325  

(lô 19) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

120.  
Thửa 326  

(lô 20) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

121.  
Thửa 327 

 (lô 21) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D2, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

122.  
Thửa số 328  

(lô 22) 
17 (cụm N4) 162,0 ONT 

Đường D2 và 

N3, Ấp 3, xã 

Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý;  

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

123.  
Thửa 324  

(lô 23) 

17 

 (cụm N4) 
162,0 ONT 

Đường N3 và 

D3, Ấp 3, xã 

Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài  

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

124.  
Thửa 323  

(lô 24) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 
Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý;  
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

125.  
Thửa 322  

(lô 25) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

126.  
Thửa 321  

(lô 26) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

127.  
Thửa 320  

(lô 27) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

128.  
Thửa số 382 

 (lô 28) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

129.  
Thửa 383  

(lô 29) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

130.  
Thửa 384  

(lô 30) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

131.  
Thửa 385  

(lô 31) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

132.  
Thửa 386 

 (lô 32) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

133.  
Thửa 387  

(lô 33) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

134.  
Thửa 388  

(lô 34) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

135.  Thửa 443  17 100,0 ONT Đường D3, Ấp Quý IV - Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ  
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

(lô 35)  (cụm N4) 3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

136.  
Thửa số 442 

 (lô 36) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

137.  
Thửa 441 

 (lô 37) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

138.  
Thửa 440  

(lô 38) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

139.  
Thửa 439  

(lô 39) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

140.  
Thửa 438  

(lô 40) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

141.  
Thửa số 437  

(lô 41) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

142.  
Thửa 533  

(lô 42) 

17  

(cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

phố Đồng Xoài                             và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

143.  
Thửa 534  

(lô 43) 

17 

 (cụm N4) 
100,0 ONT 

Đường D3, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                             

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

144.  
Thửa 535  

(lô 44) 

17 

 (cụm N4) 
152,0 ONT 

Đường N1 và 

D3, Ấp 3, xã 

Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài  (Lô 

hai mặt tiền)                                                                     

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

145.  
Thửa 429  

(lô 1) 

17  

 (cụm N5) 
149,3 ONT 

Đường N1 và 

D4, Ấp 3, xã 

Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài (Lô 

hai mặt tiền)                                                                                                 

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

146.  
Thửa 432  

(lô 4) 

17   

(cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

147.  
Thửa 433  

(lô 5) 

17  

 (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

148.  
Thửa 434 

 (lô 6) 

17  

 (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

149.  
Thửa 435  

(lô 7) 

17  

 (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

150.  
Thửa số 397  

(lô 8) 

17  

 (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

151.  
Thửa 396  

(lô 9) 

17  

 (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

152.  
Thửa 395  

(lô 10) 

17  

 (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

153.  
Thửa số 394 

 (lô 11) 

17 

  (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

154.  
Thửa 393  

(lô 12) 

17  

 (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

 



49 

 

Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

155.  
Thửa 392  

(lô 13) 

17  

 (cụm N5) 
92,5 ONT 

Đường D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài         

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

156.  
Thửa 391  

(lô 14) 

17  

 (cụm N5) 
149,2 ONT 

Đường 17 (cụm 

N4) và D4, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài 

(Lô hai mặt 

tiền)                                      

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

157.  
Thửa 398  

(lô 15) 

17 

  (cụm N5) 
147,3 ONT 

Đường 17 (cụm 

N4) và D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài 

(Lô hai mặt 

tiền)                                     

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

158.  
Thửa 399  

(lô 16) 

17   

(cụm N5) 
90,8 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

159.  
Thửa 400  

(lô 17) 

17  

 (cụm N5) 
90,7 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

160.  
Thửa 401  

(lô 18) 

17 

  (cụm N5) 
90,7 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

161.  
Thửa 402  

(lô 19) 

17 

  (cụm N5) 
90,6 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

162.  
Thửa 403  

(lô 20) 

17  

 (cụm N5) 
90,6 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

163.  
Thửa 404  

(lô 21) 

17 

  (cụm N5) 
90,5 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

164.  
Thửa 428 

 (lô 22) 

17 

  (cụm N5) 
90,5 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

165.  
Thửa 427  

(lô 23) 

17 

  (cụm N5) 
90,4 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

166.  
Thửa 426  

(lô 24) 

17 

  (cụm N5) 
90,4 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

167.  
Thửa 425  

(lô 25) 

17 

  (cụm N5) 
90,4 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

168.  
Thửa 424  

(lô 26) 

17  

 (cụm N5) 
90,3 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

169.  
Thửa 423  

(lô 27) 

17  

 (cụm N5) 
90,3 ONT 

Đường D5, Ấp 

3, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng Xoài                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 
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Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

170.  
Thửa 422  

(lô 28) 

17  

 (cụm N5) 
147,1 ONT 

Đường N1 và 

D5, Ấp 3, xã 

Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài                               

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý theo Công văn số 

2437/UBND-KT ngày 11/8/2023 của 

UBND thành phố  Đồng Xoài; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

171.  
Bãi đỗ xe  

(thửa 436) 
 17 1.032,8 DCK 

Đường D3-N1-

D4, Ấp 3, xã 

Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài                                                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

172.  
TMDV2 

 (thửa 389) 
 17 2.444,1 TMDV 

Đường D3-N2-

D4, Ấp 3, xã 

Tân Thành, 

thành phố 

Đồng Xoài                                                   

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

173.  Thửa 145  23 602,9 ODT 
Đường QH Lê 

Lợi, phường 

Tân Phú, thành 

Quý IV 

- Thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố quản lý; 

- Thửa đất có trong KHSDĐ năm 2024 

 



55 

 

Stt Số thửa/ 

số lô 

Số tờ/ 

số cụm 

Diện 

tích (m²) 

Mục đích sử 

dụng 

Địa chỉ 
Thời gian 

dự kiến tổ 

chức 

 

Nguồn gốc và pháp lý thửa đất, 

khu đất 

 

Ghi chú 

 

phố Đồng Xoài và đã được đăng ký chuyển tiếp 

KHSDĐ 2025; 

- Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện, 

giao thông được kết nối; 

- Đã được lập quy hoạch chi tiết  1/500. 

 

* Ghi chú: Thời gian tổ chức đấu giá có thể thay đổi theo tình hình thực tế; số tờ, thửa (lô, cụm) có thể thay đổi khi lập trích đo hoặc 

trích lục thửa đất, khu đất đấu giá.  
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